
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0    

7 0 0    

2 1 49 5005 Sa TC + BQ + TT độ 4

2 0    

2 3 36 1001 UBT(T) 12cm/VMC

8 4 26 ĐT NXTC dƣới thanh mạc, CĐPB: UBT

8 5 37 0000 VS I + Vô kinh I

8 6 26 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 41 2032 UXTC 12tuần 

9 8 28 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

9 9 26 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 50 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 35 2002 LNMTCBT (P) 7cm

11 12 28 0000 VS I/  Ứ dịch TV

11 13 45 2002 UBT (P) 8cm

11 14 41 3003 UBT 2bên 7cm

11 15 26 2012 UBT (T) 6 cm

16 44 2002 UBT 2bên 5cm

17 39 2002 UBT   7cm

18 25 ĐT UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 42 0020 NXTC 7tuần + UBT (P) 6cm + VS 2

2 2 46 2002 UXTC 12 tuần + TSPTNMTC

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS KHOA NS + TỐ NHƢ(S)

BS KHOA NS + X.TRANG1 (C)

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

HOÀI THƢ + H THỊNH

HOÀI THƢ + H THỊNH

HOÀI THƢ + H THỊNH

DỰ BỊ 

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

D.MINH + LÊ DIỆP + NHÃ.TT

LÊ DIỆP + NHÃ.TT

LÊ DIỆP + NHÃ.TT

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + NGỌC LỆ.TT (S)

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU (C)

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT + TR.LOAN 

   

MỸ NHI + TR.LOAN  

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

Từ ngày 10/06/2013 đến ngày 16/06/2013 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

ĐIỀN TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ ÚT

PHAN THỊ HIỆP

CAO THỊ DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHÚ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ NHÀN

LÂM PHƢƠNG ANH

LÊ THỊ THI

NGUYỄN THỊ TIẾT

SỬ THỊ THẢO

LÊ THỊ TUỆ

NGÔ THỊ TRÚC LY

TÔ THỊ ĐIỆP

LÊ THỊ THÚY NGÂN

NGUYỄN THỊ LIỆU

NGUYỄN THỊ DIỄM CHI

LÊ THỊ HUỆ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐẶNG THỊ HOA

NGÔ THỊ  THÚY

2991

3255

3151

3254

3526

3140

SHC

73 N

2932

2943

3499

3523

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3154

2972

3174

2973

PM

Ngày: 10/06/2013 

Ngày: 11/06/2013 

2944

2902

2980

3211



2 3 36 0010 VS II/ Ứ dịch TV(T)/VMC Thông 2ODT

8 4 63 4004  Sa TC độ 2+BQ độ 2/CHA+CTC dài

5 0

8 6 38 2002 UBT (T) 6cm/VMC

8 7 27 0000 UBT (P) 6cm

9 8 53 2022 UXTC 12 tuần

9 9 32 1001 VS II/ Ứ dịch TV(P)

9 10 31 1011 VS II/Tắc VT(P)

9 11 41 2002 UBT (P) 7cm

9 12 31 1001 UBT (P) 7cm

11 13 43 4004 UBT (P) 7cm

11 14 42 2002 UBT (T) 6cm

11 15 37 2002 LNMTC 2BT 6cm

16 39 2022 UBT (P) 6cm

17 38 0020 UBT (P) 6cm

18 30 ĐT UBT (T) 10 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 72 4004 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 1

2 0

2 3 28 2002 UBT (T) 7 cm/VMC

8 4 53 6006 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

8 5 47 2002 UBT (P) 10cm

8 6 34 2012 UBT (P) 5cm

9 7 60 4024 UBT (P) 9cm

9 8 31 0000 VS I + UBT 2 bên 4cm

9 9 33 0101 UBT (T) 6 cm

9 10 28 0000 VS I/ Tắc 2 VT, Ứ dịch TV(T )

9 11 23 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 50 ĐT UBT (T) 5cm

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

TR.THẢO + Q.HẢI + DUYÊN.NT

Q.HƢƠNG + ĐOAN   

Q.HƢƠNG + ĐOAN  

M.TUẤN.BM + HUY.NT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + PHƢƠNG 

THẢO.TT

THU NGUYỆT + CẨM NHUNG

HƢNG.PNT + NHU + NGỌC DUNG

NHU + NGỌC DUNG

NHU + NGỌC DUNG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ     

DỰ BỊ     

BS KHOA NS + VĂN (S)

BS KHOA NS + TRÍ 2 (C)

H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG

KIM CHI + V.HÙNG

KIM CHI + V.HÙNG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG VÂN

LƢU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghépTH thành trƣớc nâng BQ ngã ÂĐ

2) May phục hồi thành sau

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

1) Cắt đoạn CTC ngã Â Đ

PHẠM THỊ HỒNG

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ XÊ

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM

NGUYỄN ĐÀI TRANG

NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƢỚC

HỒ THỊ NGỌC DIỄM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRIỀU

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG

HÁO THỊ THU HẰNG

LÊ THỊ ÚT

TRIỆU THỊ BÌNH

ĐỖ THỊ ĐIỆP

LƢƠNG THỊ NGUYỆT

CAO THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

BN TNTC

TRẦN THỊ ÁNH

VÕ THỊ HƢƠNG

VŨ THỊ YÊN

NGUYỄN THỊ PHI

DƢƠNG THỊ THU CẨM

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHAN THỊ LOAN

TRẦN THỊ HỮU PHƢỚC

NGUYỄN THỊ XUYẾN

ĐINH THỊ THÚY HẰNG

3155

3284

3136

3158

3322

3144

3592

3143

76 N

3121

3346

3139

2994

2987

3262

3497

2989

3518

3269

3107

3111

3100

3103

3108

69 N

2976

Thứ: TƯ 

Ngày: 12/06/2013 



11 13 45 2022 UBT (P) 6cm

11 14 44 2012 UBT (T) 6 cm/Xơ cứng bì

11 15 40 2002 UBT (P) 6cm

11 16 24 ĐT UBT 2bên 7cm

17 31 1001 UBT (P) 5cm

18 27 ĐT UBT (P) 8cm

7 0 0

7 0 0

2 1 73 2002 Sa BQ độ 2

2 2 34 1021 VSII + UBT nhỏ

2 3 22 ĐT UBT (P) 8cm

8 4 47 1001 UXTC 12tuần + UBT (T)

8 5 31 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 6 26 1001 UBT (P) 7cm

9 7 51 2022 Vòng xuyên cơ

9 8 26 0000 Polype lòng TC + VS I

9 9 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 42 2002 UBT 2bên 9cm

11 11 38 2002 UBT (P) 8cm

11 12 31 1011 UBT (P) 8cm/VMC

13 32 1001 UBT (T) 7cm/VMC

14 24 ĐT UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 22 0000 DTBS- TC đôi - Vách ngăn Â Đ

2 2 24 ĐT UBT 2bên 7cm

8 3 44 0000 UXTC 14 tuần

8 4 32 0010 LNMCơ TC + UBT(T) 5 cm/ VS II

THỐNG + MỸ NGỌC + NGỌC LỆ.TT

MỸ NGỌC + NGỌC LỆ.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + HOÀNG VÂN

HƢNG.PNT + HOÀNG VÂN

MỸ NGỌC + HỒNG DƢƠNG

MỸ NGỌC + HỒNG DƢƠNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH(S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO (C)

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT  

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

MỸ NGỌC + HỒNG DƢƠNG

BS KHOA NS + P.DUNG 2(S)

BS KHOA NS + NỚP (C)   

PHAN NGA + Q.THANH + H. PHƢƠNG

H. PHƢƠNG + NGỌC DIỄM  

H. PHƢƠNG + NGỌC DIỄM

LƢU + K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

Q.HIẾU + BÌNH THÀNH

Q.HIẾU + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Thám sát, Cắt vách ngăn Â Đ thoát máu kinh

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD   

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ(ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP (T), KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

TRƢƠNG NGUYỄN BẢO CHI

LÝ LỆ DUNG

NGUYỄN THỊ RÂY

TRỊNH THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KIM LOAN

TRƢƠNG THỊ MỸ NGỌC

LÊ THỊ KIM THOA

GIANG LỆ BĂNG

BN TNTC

PHAN THỊ KIỀU PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRINH

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

BÙI THỊ BÌNH

NGÔ THỊ TÚ ANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

NGUYỄN THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN

VŨ THỊ MAI

LÊ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ XUÂN VUI

BÙI THỊ KIM HỒNG

3394

3213

3466

3337

3190

3498

3179

3170

3171

3517

3197

3350

3191

3161

3296

3335

3276

3157

75 N

3147

3159

2948

3265

3117

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/06/2013 

Ngày: 14/06/2013 



8 5 29 0000 UBT (P) 7cm/VMC UBT(T)

9 6 42 3003 UBT (T) 4 cm

9 7 33 2012 UBT (T) 8 cm

9 8 28 0000 VS I + UBT (T) 5cm

11 9 41 0000 UBT (P) 6cm

11 10 28 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 11 21 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 12 41 2022 UBT (P) 5cm

11 13 32 1031 LNMTCBT (P) 8cm

14 37 2002 UBT (T) 6 cm

15 25 0000 UBT (P) 7cm

16 23 ĐT UBT (P) 6cm

KIM CHI + ANH TUẤN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

THỤC TRANG + NGỌC.NT

THỤC TRANG + NGỌC.NT

THỤC TRANG + NGỌC.NT

KIM CHI + ANH TUẤN

HƢNG.PNT + HOÀNG VÂN

N.ĐIỆP2 + THU BA + TR.LOAN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 7 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

VŨ HOÀNG ÁI THU

TRƢƠNG THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ THU THANH

NGUYỄN THỊ LAN ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ LAN

LÊ MỸ LINH

LÊ THỊ TUYẾT NGA

MAI ĐIỀU NGHIÊNG

NGUYỄN THỊ TRÚC ANH

LÊ MỸ TRANG

3140

3228 B

3228

3223

3231

3220

3176

3500

2568

3309

3231

3455


